
Địa chỉ Thực tập

SCN DTTX
6A Tú Xương, 

Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP.HCM

6A Tú Xương, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

382/37 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 
5, Quận 3, TP.HCM

Khác

I

1 SCNK0120.01 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 10CT/QĐ.24/20   10

2 SCNK0118.09 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 11CT/QĐ.24/20   11

3 SCNK0118.10 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 12CT/QĐ.24/20   12

4 SCNK0218.01 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 13CT/QĐ.24/20   13

5 SCNK0118.08 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 14CT/QĐ.24/20   14

6 SCNK0120.02 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 15CT/QĐ.24/20   15

7 SCNK0120.03 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 16CT/QĐ.24/20   16

8 SCNK0120.04 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 17CT/QĐ.24/20   17

9 SCNK0120.05 Cắt uốn tóc 
nghệ thuật 3/31/2021 18CT/QĐ.24/20   18

II

10 SCNK0119.03 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 01TĐ/QĐ.21/20   1

11 SCNK0118.09 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 02TĐ/QĐ.21/20   2

12 SCNK0118.10 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 03TĐ/QĐ.21/20   3

13 SCNK0120.06 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 04TĐ/QĐ.21/20   4

Số TT ghi 
vào sổ cấp 
CC năm 

2021

4/7/2021Số 24/QĐ-NT 

Số Quyết định cấp 
Chứng chỉ 

Chứng chỉ Địa chỉ Làm việc chính thức

TT
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Địa chỉ Thực tập

SCN DTTX
6A Tú Xương, 

Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP.HCM

6A Tú Xương, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

382/37 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 
5, Quận 3, TP.HCM

Khác

Số TT ghi 
vào sổ cấp 
CC năm 

2021

Số Quyết định cấp 
Chứng chỉ 

Chứng chỉ Địa chỉ Làm việc chính thức

TT Ngày cấp 
chứng chỉ

Số hiệu chứng 
chỉ/No.Reg Nghề đào tạo Ngày kết thúcMÃ HV

14 SCNK0218.01 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 05TĐ/QĐ.21/20   5

15 SCNK0118.08 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 06TĐ/QĐ.21/20   6

16 SCNK0118.05 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 07TĐ/QĐ.21/20   7

17 SCNK0219.04 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 08TĐ/QĐ.21/20   8

18 SCNK0119.01 Trang điểm 
thẩm mỹ 3/8/2021 09TĐ/QĐ.21/20   9

III

19 SCNK0120.01 Chăm sóc da 
mặt 4/1/2021 19CSD/QĐ.24/20   19

20 SCNK0119.03 Chăm sóc da 
mặt 01/04/2021 20CSD/QĐ.24/20   20

21 SCNK0120.06 Chăm sóc da 
mặt 01/04/2021 21CSD/QĐ.24/20   21

22 SCNK0219.04 Chăm sóc da 
mặt 01/04/2021 22CSD/QĐ.24/20   22

23 SCNK0120.03 Chăm sóc da 
mặt 01/04/2021 23CSD/QĐ.24/20   23

24 SCNK0120.07 Chăm sóc da 
mặt 01/04/2021 24CSD/QĐ.24/20   24

IV

25 SCNK0120.01 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 33LM/QĐ.29/20   33

26 SCNK0119.03 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 34LM/QĐ.29/20   34

4/7/2021

4/7/2021

3/15/2021

Số 24/QĐ-NT 

Số 24/QĐ-NT 

Số 21/QĐ-NT
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Địa chỉ Thực tập

SCN DTTX
6A Tú Xương, 

Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP.HCM

6A Tú Xương, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

382/37 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 
5, Quận 3, TP.HCM

Khác

Số TT ghi 
vào sổ cấp 
CC năm 

2021

Số Quyết định cấp 
Chứng chỉ 

Chứng chỉ Địa chỉ Làm việc chính thức

TT Ngày cấp 
chứng chỉ

Số hiệu chứng 
chỉ/No.Reg Nghề đào tạo Ngày kết thúcMÃ HV

27 SCNK0118.09 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 35LM/QĐ.29/20   35

28 SCNK0120.06 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 36LM/QĐ.29/20   36

29 SCNK0120.08 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 37LM/QĐ.29/20   37

30 SCNK0120.09 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 38LM/QĐ.29/20   38

31 SCNK0118.05 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 39LM/QĐ.29/20   39

32 SCNK0120.02 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 40LM/QĐ.29/20   40

33 SCNK0120.04 Kỹ thuật làm 
móng 10/26/2021 41LM/QĐ.29/20   41

11/2/2021

11/2/2021

Số 29/QĐ-NT 

Số 29/QĐTN-NT 
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